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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH 

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT QUẬN 4 NĂM 2021
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ, đơn vị

 công tác
	Trình độ chuyên môn
	Quyết định

công nhận
	Số điện thoại

	1. 
	Võ Hữu Nghĩa 
	1970
	Nam
	Phó Trưởng Công an Quận 4
	Thạc sĩ
	Quyết định số 492/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0913717279

	2. 
	Lê Ngọc Sỹ 
	1973
	Nam
	Đội trưởng Đội CSPCCC
	Đại học Phòng cháy chữa cháy
	Quyết định số 493/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0908492737

	3. 
	Nguyễn Quang Minh 
	1980
	Nam
	Đội phó Đội ĐTTH
	Đại học Luật
	Quyết định số 494/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0918557595

	4. 
	Nguyễn Xuân Toản
	1968
	Nam
	 Đội phó Đội An ninh
	Đại học An ninh
	Quyết định số 495/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0987070136

	5. 
	Lê Ngọc Hiển 
	
	Nam
	Chánh Thanh tra
	
	Quyết định số 496/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	39400051

	6. 
	Phạm Thị Hoàng Oanh  
	
	Nữ
	Phó Chánh Thanh tra
	Cử nhân hành chính
	Quyết định số 497/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0974476752

	7. 
	Bùi Anh Tuấn 
	1978
	Nam
	 Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Quyết định số 499/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	38267932

	8. 
	Ngô Trường An 
	1989
	Nam
	Chính trị viên phó – BCH Quân sự
	Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền
	Quyết định số 498/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0937105999

	9. 
	Lê Thị Như Trang 
	1988
	Nũ
	 Phó Trưởng Phòng Tư pháp
	Thạc sĩ Quản lý hành chính công
	Quyết định số 500/QĐ-UBND-NC ngày 20/5/2021
	0962273741

	10. 
	Huỳnh Thị Kim Dũng
	
	Nữ
	Đội phó Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
	Đại học An ninh
	Quyết định số 1577/QĐ-UBND-NC ngày 04/7/2019
	09823999646

	11. 
	Võ Văn Ngây 
	
	Nam
	Đội trưởng Đội CSTHAHS và HTTP
	Đại học Cảnh sát
	Quyết định số 1579/QĐ-UBND-NC ngày 04/7/2019
	38268645

	12. 
	Nguyễn Thị Tú
	
	Nữ
	Đội phó Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ
	Đại học An ninh
	Quyết định số 1580/QĐ-UBND-NC ngày 04/7/2019
	0974432858

	13. 
	Nguyễn Trọng Khôi 
	
	Nam
	Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy
	Đại học Cảnh sát
	Quyết định số 1581/QĐ-UBND-NC ngày 04/7/2019
	0983806780

	14. 
	Phan Thanh Sơn
	
	Nam
	Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 1582/QĐ-UBND-NC ngày 04/7/2019
	0918778372

	15. 
	Luyện Minh Dũng
	
	Nam
	Đội trưởng Đội CSGT-TT
	Đại học Cảnh sát
	Quyết định số 1584/QĐ-UBND-NC ngày 04/7/2019
	38263389

	16. 
	Trần Thị Thanh Thảo
	1981
	Nữ
	Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 389/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0918649568

	17. 
	Nguyễn Thùy Trinh
	1974
	Nữ
	Trưởng Ban Dân vận Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 388/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0909215136

	18. 
	Nguyễn Hữu Long
	1962
	Nam
	Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Quận 4.
	Cử nhân kinh tế
	Quyết định số 387/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0908687474

	19. 
	Trần Thị Thanh Điệp
	1967
	Nữ
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 386/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0973261167

	20. 
	Lê Thị Diễm Huỳnh
	1975
	Nữ
	Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 112/QĐ-UBND-NC ngày 03/03/2016
	0902595199

	21. 
	Cao Nhật Tựu
	1979
	Nam
	Phó Ban Tổ chức Quận ủy Quận 4
	Cử nhân Luật, cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
	Quyết định số 390/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0909333728

	22. 
	Nguyễn Văn Mót
	
	Nam
	Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia Phường 1, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 377/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0913903769

	23. 
	Nguyễn Đức Hoạt
	
	Nam
	Chuyên viên Phòng Y tế Quận 4
	Bác sĩ y học cổ truyền
	Quyết định số 378/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0908857545

	24. 
	Lê Thị Hằng
	
	Nữ
	Chủ tịch Hội Luật gia Quận 4
	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế
	Quyết định số 379/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0982216916

	25. 
	Lương Nguyễn Trọng Tiến
	1975
	Nam
	Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 381/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0907024018

	26. 
	Nguyễn Trần Hồng Loan
	
	Nữ
	Thẩm phán Tòa án nhân dân Quận 4
	Thạc sĩ 

Luật học
	Quyết định số 382/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0908704007

	27. 
	Cao Tuấn Anh
	
	Nam
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4
	Cử nhân xã hội học
	Quyết định số 385/QĐ-UBND-NC ngày 02/02/2018
	0908210215

	28. 
	Nguyễn Phan Bích Thủy
	1966
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 908/QĐ-UBND-NC ngày 08/9/2012
	0908311326

	29. 
	Nguyễn Thùy Bích Thủy
	1976
	Nữ
	Trưởng Phòng Văn hóa thông tin
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 908/QĐ-UBND-NC ngày 08/9/2012
	0903326963

	30. 
	Ngô Tấn Châu
	1958
	Nam
	Nguyên Trưởng phòng Tư pháp Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 908/QĐ-UBND-NC ngày 08/9/2012
	0903924372

	31. 
	Phạm Thị Nương
	1964
	Nữ
	Nguyên Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 4
	Cử nhân Luật
	Quyết định số 908/QĐ-UBND-NC ngày 08/9/2012
	0919448801


